PHẦN I

CÔNG TÁC GIỐNG
I. Giống heo:

1. Heo Yorkshire:

Heo Yorkshire có sắc lông trắng tuyền, ở giữa gốc tai và mắt thường có bớt đen nhỏ, hoặc xám, hoặc một nhóm đốm đen nhỏ, tai đứng, lưng thẳng, bụng thon khi nhìn ngang giống như hình chữ nhật, bốn chân khoẻ, đi trên ngón, khung xương vững chắc.

Heo Yorkshire thuộc nhóm bacon (nhóm nạc mỡ) ở 6 tháng tuổi thể trọng đạt 90 – 100kg, khi trưởng thành nọc nái có thể đạt trọng lượng 250 – 300kg.

Heo nái Yorkshire mỗi năm có thể đẻ từ 1.8 – 2.2 lứa, mỗi lứa trung bình 8 – 10 con, trọng lượng sơ sinh của heo con đạt từ 1.0 – 1.8kg, sản lượng sửa thường cao, nuôi con giỏi, sức đề kháng bệnh cao nhất so với nhóm giống heo ngoại nhập, dễ nuôi, thích nghi tốt với các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng của nhà chăn nuôi đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.

Hiện nay giống heo Yorkshire đứng đầu trong tổng đàn heo ngoại nhập và chiếm tỷ lệ máu cao trong nhóm heo lai ngoại, rất được nông dân ưa chuộng.

2. Heo Landrace:

Đây là giống heo cho nhiều nạc, xuất xứ từ Đan Mạch, được nhà chăn nuôi khắp nơi ưa chuộng du nhập để làm giống nuôi thuần hoặc để lai tạo với heo bản xứ tạo dòng cho nạc.

Heo Landrace sắc lông trắng tuyền, không có đốm đen nào trên thân, đầu nhỏ, mông đùi to (phần nhiều nạc), hai tai xụ bít mắt, chân nhỏ, nhìn ngang thân hình giống như một tam giác.

Ơ 6 tháng tuổi, heo Landrace đạt thể trọng 80 – 90kg, nọc nái trưởng thành có trọng lượng 200 – 250kg. Heo nái mỗi năm đẻ 1.8 – 2.2 lứa, nếu chăm sóc nuôi dưỡng tốt có thể đạt 2.5 lứa.  Mỗi lứa đẻ nái sinh từ 8 – 12 con, heo nái nuôi con giỏi, tỷ lệ nuôi sống cao.

3. Heo Duroc:

Heo xuất xứ từ Mỹ, có đặc điểm màu lông rất dễ phân biệt là lông màu đỏ nâu. Heo thuần chủng có màu đỏ nâu rất đậm, nhưng nếu là heo lai, màu đỏ thường nhạt hoặc màu vàng, càng vàng nhạt thì càng xuất hiện những đốm bông đen. Heo Duroc thuần mỗi chân có 4 móng màu đen nâu, không có móng trắng, hai tai thường nhỏ xụ nhưng gốc tai đứng.

Heo Duroc là heo cho nhiều nạc, ở 6 tháng tuổi heo có thể đạt trọng lượng từ 80 – 85 kg, nọc nái trưởng thành từ 200 – 250kg. Heo nái mỗi năm đẻ 1.8 – 2.0 lứa, mỗi lứa trung bình khoảng 8 con. Giống heo Duroc có thành tích sinh sản kém hơn hai giống Landrace và Yorkshire. Heo Duroc đứng thứ ba trong tổng đàn heo ngoại nhập, thường được nuôi thuần chủng ở một số trại lớn để làm quỹ gen lai 3 máu tạo con lai có nhiều nạc.

Hiện nay chương trình nạc hoá đàn heo của nhiều tỉnh đều chú trọng nhóm heo lai 3 máu (Yorkshire + Landrace + Duroc) với tỷ lệ máu Duroc khá cao, con lai có hai nhóm máu cung nhiều nạc là Landrace và Duroc rất được các nhà giết mổ bán thịt ưa chuộng.

4. Một số giống heo lai: 

Từ những đặc điểm của 3 giống heo trên, ta có thể sử dụng những phương pháp phối giống sau đây để heo con sinh ra có sức đề kháng cao, tăng trọng nhanh và tỷ lệ nạc cao.

- Đực Yorkshire(Y) phối với nái Landrace(L):

Con lai F1 máu có 50% Y + 50% L

Nái lai F1 thể hiện đặc điểm trung gian của 2 giống Yorkshire và Landrace, đẻ sai, nuôi con tốt, thân dài, tỷ lệ nạc cao hơn Yorkshire.

- Đực Duroc(D) phối với nái F1 (50%Y + 50%L):

Con lai 3 máu: 50%D + 25%Y + 25%L

Con lai dùng nuôi thịt khoẻ mạnh, tăng trọng nhanh nhiều nạc.

- Đực Duroc phối với nái Yorkshire:

F1 (50%D + 50%Y). heo F1 này có tỷ lệ nạc cao, chịu đựng được điều kiện sống kham khổ, tăng trọng nhanh, nhiều nạc.

II. Chọn giống heo và chọn heo giống:

Chọn giống heo là chọn giống heo nào để phát triển ở một trại hay một địa phương.

Chọn heo giống là trong một đàn heo chọn ra những con để sinh sản.

1. Chọn giống heo: 

Khi thành lập một trại heo ở một địa phương việc chọn giống heo nào để phát triển là một biện pháp có tính chiến lược lâu dài: nên chọn giống heo nạc nhiều, hay bacon, giống thuần chủng hay lai kinh tế, lai nhiều nhóm máu … để việc lưa chọn được tốt cần căn cứ trên các yếu tố sau:

a. Dựa vào cơ cấu thức ăn: nếu ở địa phương có nguồn thức ăn tinh bột, béo dồi dào thì nên chọn giống heo bacon, heo mỡ để phát triển, nếu nguồn protein động vật thực vật không khan hiếm thì có thể phát triển giống heo lai kinh tế.

b. Dựa vào thị hiếu của người tiêu dùng: nếu thị trường không ưa chuộng giống heo cho nhiều mỡ thì chỉ nên phát triển heo bacon hoặc heo nhóm nạc.

c. Dựa vào trình độ kỹ thuật của nhà chăn nuôi: nuôi heo nhóm nạc đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật cao, nắm vững những qui trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống bệnh và phải áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới. Nuôi heo nhóm mỡ có tính chất như bỏ ống, tiết kiệm, không đòi hỏi trình độ kiến thức về việc chăm sóc nuôi dưỡng, thường chỉ cần kinh nghiệm, quen tay mà thôi …

d. Dựa vào cơ sở vật chất ngành chăn nuôi thú y: các giống heo cho nhiều nạc, cao sản thường đòi hỏi thức ăn phải có phẩm chất tốt, qui trình tiêm chủng, điều trị bệnh thật đúng, vì vậy cần phải có nhà máy pha trộn chế biến thức ăn gia súc, có dịch vụ thú y, chẩn đoán, tiêm ngừa, điều trị chính xác, kịp thời … thì mới phát triển tốt. Các giống heo mỡ, giống nội thường có sức kháng bệnh cao, dễ nuôi nên không đòi hỏi các cơ sở vật chất cao.

2. Chọn heo giống: lựa chọn heo giống dựa trên các yếu tố sau đây:

a. Dựa vào gia phả: dựa vào thành tích sinh sản, sinh trưởng của những con tiền sinh (bố mẹ, ông bà), những con tiền sinh có năng suất cao sẽ di truyền các tính trạng tốt cho các thế hệ sau.

b. Dựa vào sức sinh trưởng: những con tăng trọng nhanh, ít bệnh, ít tốn thức ăn thường được ưu tiên lựa chọn.

c. Dựa vào ngoại hình: nên chọn những con dài đòn, đùi to, vai nở, mông nở, khung xương vững chắc, khấu đuôi to, đuôi dài và luôn luôn ve vẩy hoặc vấn thành 1 – 2 vòng cong (nếu heo không cắt đuôi), heo thỏng đuôi thường là heo bệnh. 

Nên chọn những con da lông bóng mượt, lanh lẹ, năng động, mắt đều nhau không đổ ghèn, không bị đỏ.

Heo cái có trên 12 vú, vú đều nhau, khoảng cách giữa các vú và hai hàng vú đều nhau, núm vú lộ rõ , không bị thụt, vú so le hay song song, vú lẽ hay chẵn đều tốt.

Thường hai vú áp chót (bụng) và hai vú cuối về phía mông rất ít sữa hoặc không có sữa nên chọn nái nhiều vú càng tốt.

Heo cái phải có âm môn đều, lộ rõ, không bị lép một bên, phát triển cân đối. Chọn những con có 4 chân to đều, bước đi vững chắc trên ngón, không đi bàn hay yếu chân sau, đi cà nhắc, xiêu vẹo.

Heo nọc tuy không cho con bú nhưng nó di truyền tính trạng nhiều vú cho con cái, nên phải chọn trên 12 vú, núm vú đều nhau … để thế hệ hậu bị cái về sau nuôi được nhiều con hơn.

Heo nọc 4 chân thẳng, vững chắc, không quá gầy hoặc quá béo, phải có hai dịch hoàn đều nhau, lộ rõ, cân bằng không bị xệ hoặc thụt vào kênh háng, không quá nhỏ bé.

d. Dựa vào sự phát dục và thành tích sinh sản:

Heo đực phải có tính hăng biểu lộ qua sự chồm nhảy lên lưng những con chung chuồng lúc 4 – 5 tháng tuổi và biết phản xạ giao phối. Đến 7 tháng tuổi có thể tập phối giống, nhảy giá lấy tinh để kiểm tra chất lượng, thể tích tinh dịch.

Với nái tơ kiểm tra sự lên giống lần đầu, cường độ động dục lần đầu mạnh hay yếu, hoặc âm thầm không lộ rõ, thời gian động dục dài hay ngắn.

PHẦN II

CHUỒNG TRẠI

I. Yêu cầu chung
Dựa trên quy mô cơ cấu đàn heo, chu kỳ nuôi (ngắn hạn hay dài hạn) để xác định mặt bằng của công trình chính và phụ phù hợp với đặc điểm sinh lý của từng loại heo, thuận tiện trong việc chăm sóc và đảm bảo vệ sinh phòng dịch.

1. Chuồng trại phải phù hợp với quy hoạch tổng thể của vùng, cao ráo, thoáng mát, thuận lợi cho việc thoát nước bằng phương pháp tự chảy. Nếu gần sông ngòi thì phải cao hơn mức nước dâng cao nhất hoặc đỉnh sóng cao nhất 0,5 m.

2. Thuận tiện cho cung cấp điện, nước từ mạng lưới chung của khu vực hoặc có khả năng tự cung cấp nguồn nước tại hồ từ mạch nước ngầm.

3. Thuận tiện cho việc tổ chức đường giao thông để đảm bảo vận chuyển heo giống, vật tư, thức ăn và sản phẩm của trại.

4. Chuồng trại phải ấm về mùa đông, mát về mùa hè, chống được những cơn bão giông có thể hất nước vào chuồng. Đặc biệt là phải phù hợp với đặc điểm sinh lý của heo.

5. Khi xây dựng chuồng trại phải tính toán hiệu quả kinh tế (vừa đảm bảo đủ nhu cầu của chuồng nuôi nhưng lại tiết kiệm được sức lao động và nguyên vật liệu).

6. Kết hợp được các kiểu chuồng nuôi hiện đại và truyền thống để có những kiểu chuồng nuôi phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, đồng thời có khả năng tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có của gia đình và địa phương.

7. Đảm bảo vệ sinh và an toàn dịch bệnh cho đàn heo và sức khỏe cho con người.

8. Chăn nuôi hộ gia đình: Tuỳ thuộc điều kiện cụ thể của mỗi gia đình, tận dụng các loại vật tư sẵn có ở địa phương để giảm chi phí chuồng trại. Tuy nhiên phải đảm bảo một số yêu cầu kỹ thuật:

Nền chuồng phải kiên cố chịu đựng được trọng lượng đàn heo và tính hay gặm phá của heo, mặt nền nghiêng 3% để đảm bảo sự khô ráo.

Làm chuồng theo hướng Đông Nam để tránh mưa tạt, gió lùa và ánh nắng buổi sáng chiếu vào nền chuồng.

Mái lợp sử dụng các vật liệu cách nhiệt

Đảm bảo thông thoáng của sự lưu thông không khí trong chuồng.

Diện tích chuồng của các loại heo:

	Loại heo
	Diện tích nền (m2)
	Diện tích sân chơi (m2)

	Nọc sử dụng 
	12,5
	5 – 20

	Nái đẻ 
	12,5
	5 – 10

	Nái khô 
	1,5
	1,25

	Hậu bị 
	1,0
	1,0

	Heo thịt 
	1,25
	-


II. Xây dựng chuồng trại
1. Quy hoạch tổng thể mặt bằng

Căn cứ vào số lượng heo nái dự kiến nuôi, nhu cầu về sản xuất sản phẩm của từng trại mà có những quy mô xây dựng chuống trại khác nhau. 

1.1. Mô hình mỗi chuồng là một trại

Mô hình này thường áp dụng cho các trại quy mô nhỏ từ 5-10 heo nái, trong một trại với cùng một dãy chuồng nhưng gồm tất cả các loại heo khác nhau.

Trong dãy chuồng gồm tất cả các ô như: ô cho heo nái chữa, ô chờ phối, cũi cho heo nái đẻ, cũi dành cho heo sau cai sữa…

Ưu điểm: chiếm diện tích nhỏ, đễ kiểm tra, chuyển đàn

Nhược điểm: Dễ lây lan bệnh tật.

1.2. Mô hình trại có nhiều chuồng

Đây là mô hình thường áp dụng cho các trại quy mô vừa và lớn từ trên 10 nái trở lên. Trong một trại có các loại chuồng khác nhau cho từng loại heo…khoảng ngăn cách giữa các chuồng thường 8-10 m

Ưu điểm: thuận lợi cho việc thiết kế và vệ sinh dịch bệnh, phù hợp với những trại có quy mô lớn.

Nhược điểm: tốn diện tích và vật liệu xây dựng

2. Cảnh quan môi trường và quan hệ hàng xóm…

- Khi thiết kế xây dựng chuồng trại phải chú ý khoảng cách hợp lý với các đơn vị xung quanh, nhà ở và đường giao thông. Đặc biệt chọn khu xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung của các địa phương. 

- Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100m; cách nhà máy chế biến, giết mổ heo, chợ buôn bán heo tối thiểu 1 km.

- Trong thiết kế phải chú ý môi trường, quang cảnh xung quanh trại và điều kiện vệ sinh thú y; quản lý chặt chẽ việc xử lý phân và nước thải; giảm tối đa mùi hôi ảnh hưởng đến gia đình mình và những người xung quanh.

-Phải chú ý những quan hệ xã hội khác: thăm và tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể đem biếu hàng xóm sản phẩm thịt của mình vào những dịp thích hợp...

III. Thiết kế các kiểu ô (ngăn) chuồng cho các loại heo 

1. Ô chuồng cho heo nái chờ phối và chửa trong chăn nuôi trang trại:

Heo nái chữa và chờ phối đa số được nuôi trong các ô ngăn cách nhau bằng các vách ngăn, kích thước các ô như sau: rộng 0,65 – 0,70 m; cao 1,0 - 1,3 m; dài 2,2 – 2,4 m. Ở mỗi vách ngăn có các chấn song nằm ngang, khoảng cách giữa các chấn song này là 15 cm.

- Nền chuồng cho heo nái chữa và chờ phối có thể làm bằng bê tông liền khối có độ dốc 3-5 0 hoặc làm sàn bằng sắt tròn Ø10 với khoảng cách giữa các nan là 1 cm; hoặc sàn bằng các tấm đan bê tông…
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- Máng ăn làm bằng bê tông hoặc kim loại. Máng bê tông có kích thước rộng 40 cm, phần nhô ra ngoài 10 cm, phần ở trong chuồng 30 cm; chiều dài máng tùy thuộc vào số lượng vách ngăn ô chuồng heo nái chờ phối và nái chửa. Máng kim loại kích thước rộng 35 cm, dài 50 cm được làm bằng tôn hoặc thép Inox dày 1 mm có cần để xoay ra ngoài sau khi cho heo ăn.

- Núm uống: cao 85 cm từ mặt sàn chuồng, lắp ở phí trên của máng ăn.

* Ưu điểm của các ô heo nái chờ phối và nái chửa:

+ Có thể cung cấp được chính xác số lượng thức ăn cho từng heo nái.

+ Thuận tiện trong việc phát hiện heo nái động dục, phối giống và kiểm tra có chửa.

+ Heo nái yên tĩnh hơn, ít hoạt động trước và trong khi ăn, đỡ sẩy thai.

** Nhược điểm:

+ Heo ít được vận động nên dễ bị ảnh hưởng về móng

- Yêu cầu về vật liệu và kỹ thuật xây dựng:

 
Ô lồng chuồng cho nái chờ phối và chửa: dài 2,2m; rộng 0,7m; cao 1 m. Các thanh ngăn dọc lồng chuồng cách nhau từ 15 25 cm (Chủ ý thanh ngăn cuối chuồng cách mặt nền chuồng là 25cm). Sàn nền lót tấm đan có khe hở 1cm hoặc sàn bê tông có độ nghiêng 3- 5%. Phía sau từng dãy ô lồng cá thể có rãnh thoát nước, có nắp đậy bằng tấm đan có khe hở 1,5cm; rãnh thoát phân rộng 0,3m, sâu 0,3 - 0,5m; có độ nghiêng từ 1-3% hướng về các rãnh thoát toàn khu ở các đầu chuồng. 


- Yêu cầu về tiểu khí hậu chuồng nuôi:


Nhiệt độ chuồng 18 – 20 0C. Độ ẩm 65 – 70%. Tốc độ gió: 0,3 - 0,4 m/s


2. Ô chuồng (củi) cho heo nái đẻ và nuôi con trong chăn nuôi trang trại
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Với mục tiêu hạn chế tối đa tỷ lệ chết, tỷ lệ còi cọc của heo con sơ sinh đến khi cai sữa, trước khi đẻ 7 ngày heo nái được chuyển về chuồng heo đẻ. Ở đây chúng được nuôi nhốt trong các củi. Củi heo nái nuôi con thường có kích thước như sau:

- Lồng chuồng cho nái đẻ có chiều dài 2,2 - 2,4m, cao lồng của nái đẻ là 1 - 1,3 m, rộng 1,7 – 2, 1 m, ngăn nái đẻ rộng 0,7m. Hai ô cho heo con tránh mẹ đè rộng 0,45m và 0,65 m hoặc 0,55 và - 0,55m. Sàn cũi ô nái đẻ có thể gia công bằng đan bê tông (kích thước 1,1m x 0,7m) có khe hở 1cm hoặc sắt tròn trơn đường kính 16 mm (tốt nhất là sắt vuông, 20 x 20mm) hàn theo chiều ngang ô lồng có kẽ hở 1cm hoặc sử dụng tấm nhựa sàn nhập khẩu. Ô heo con theo mẹ sử dụng sàn nhựa, nếu không có thì có thể gia công sàn sắt với đường kính 8 - 10mm và gắn dọc theo, có khoảng cách khe hở giữa các thanh sắt dọc sàn là 1cm. Ô heo nái và heo con đều có hệ thống uống nước tự động để cung cấp cho heo uống.

- Yêu cầu về tiểu khí hậu chuồng nuôi: nhiệt độ cho heo mẹ từ 18 – 20 0C, cho heo con khoảng 28-30 0C. Độ ẩm 60 – 65 %, tốc độ gió 0,2 – 0,3 m/s.

3. Chuồng nuôi heo con sau cai sữa 

Heo con nhứng ngày đầu sau cai sữa thường gặp Stress bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng do chuyển từ môi trường bú sữa mẹ sangmooi trường tự lập hoàn toàn, nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể duy nhât từ thức ăn.
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Lồng chuồng cho heo con sau cai sữa có thể làm theo dãy dài dọc chuồng hoặc dãy ngang. Chiều rộng của mỗi dãy 3 m, dài theo chiều dài chuồng. Sàn lồng có thể lót tấm nhựa hoặc gia công bằng sắt tròn với đường kính 8 - 10mm, khe hở rộng 1cm ngăn từng ô tùy thuộc vào số lượng heo con có trong ưng hộ. Thường số ô heo con úm bằng số ô heo nái đẻ. Sàn lồng cao cách mặt nền chuồng 40 - 50 cm. Vách ngăn các ô lồng cao 60 cm, khoảng cách giữa các thanh là 4cm. Thường người ta sử dụng sắt phi 10 hoặc 12 để làm vách ngăn cho heo con sau cai sữa. 
Mỗi ngăn ô lồng nhốt không quá 20 con heo con có cùng trọng lượng (tốt nhất 10 con/ô) và có máng ăn tự động hoặc máng ăn đặt dọc theo thành chuồng, có vòi uống tự động cho từng ô. 
+ Ưu điểm chuồng úm: - Cai sữa sớm cho heo con, tăng lứa đẻ cho heo mẹ 
- Tránh mẹ đè con và một số bệnh về đường tiêu hóa. 
- Cho tăng trọng cao, sau hơn một tháng nuôi có thể đạt 18 - 25 kg với độ đồng đều lớn.

4. Một trong các giải pháp hữu hiệu cho chăn nuôi heo hiện nay là sử dụng chế phẩm Balasa làm đệm lót; việc sử dụng chế phẩm Balasa có tác dụng:

(1). Làm tiêu phân do đó mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi hầu như không còn, tạo môi trường sống tốt không ô nhiễm, do đó:   
   
- Cải thiện môi trường sống cho người lao động. 

  
- Tạo cơ hội có thể phát triển chăn nuôi nơi khu dân cư. 

(2). Khi sử dụng chế phẩm BALASA-N01 người chăn nuôi không cần thay phân và rửa chuồng trại trong quá trình nuôi do đó giảm nhân công, lượng nước và lượng điện dùng.
(3). Bên cạnh đó, sử dụng BALASA-N01 giúp giảm tỷ lệ bệnh, đặc biệt là bệnh tiêu chảy heo con. Vì vậy giảm công và chi phí thuốc.
(4). Tăng chất lượng đàn heo và chất lượng của sản phẩm 

(5). Hạch toán chung người chăn nuôi sẽ lợi:
- Môi trường không ô nhiễm 

- Giảm được công việc nặng nhọc trong việc thường xuyên vệ sinh chuồng
- Chi phí chung sẽ ít hơn nên thu nhập tăng lên
PHẦN III

THỨC ĂN

- Thức ăn cung năng lượng chủ lực như: bắp, tấm, cám, khoai củ và phụ phẩm của công nghệ chế biến ngũ cốc (hèm, xác bia, nước bột). Chiếm từ 60 – 80% khẩu phần.


- Thức ăn cung protein động vật như: bột cá, bột thịt, bột ruốc, bột sữa chiếm từ 5 – 15% khẩu phần.


- Thức ăn cung protein thực vật chủ lực như các loại bánh dầu, các loại đậu chiếm từ 5 – 15% khẩu phần


- Thức ăn cung cấp vitamin, khoáng chất như premix, bột xương, bột sò, muối chiếm từ 3 – 5% khẩu phần.


I. Pha trộn thức ăn hỗn hợp


Phải cân đúng số lượng thực liệu sử dụng trong công thức, việc sai số khi cân nếu quá lớn sẽ làm cho số lượng dưỡng chất trong thức ăn không còn đúng với nhu cầu: nếu thiếu làm cho heo chậm lớn, sinh sản trì trệ, năng suất giảm, nếu thừa vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng xấu đến sự tiêu hoá hấp thu những dưỡng chất khác.


Khi pha trộn thức ăn hỗn hợp phải chú ý đến độ đồng đều, sao cho bao cám thứ nhất đến bao cám cuối cùng của mẻ trộn đều có chất lượng như nhau. Muốn như thế, thì phải bảo đảm thời gian trộn không quá lâu hoặc quá mau, các thực liệu dùng với số lượng ít phải trộn với nhau trước và làm tăng số lượng dần dần với những thực liệu khác có số lượng sử dụng nhiều hơn.


Mẻ trộn cuối cùng trong ngày phải làm vệ sinh máy trộn đảm bảo không còn tồn đọng thức ăn để lưu lại sang ngày hôm sau, có như vậy sẽ tránh thức ăn hư mốc vấy nhiễm những mẻ trộn thức ăn đi qua máy.


Trong khi pha trộn nếu thấy có loại thực liệu nào bị hư hỏng, thối mốc, dù là với số lượng ít cũng phải cương quyết loại bỏ ngay, không nên tiếc pha trộn vào các thực liệu tốt, nhờ vậy mới bảo đảm phẩm chất thức ăn hỗn hợp và thời gian tồn trữ mới kéo dài.


II. Kiểm tra phẩm chất thức ăn hỗn hợp


Sau khi pha trộn đóng bao cần kiểm tra phẩm chất thức ăn hỗn hợp để đảm bảo heo nuôi đạt mức tăng trưởng, sinh sản như ý muốn. Việc kiểm tra phẩm chất thức ăn có thể tiến hành bằng nhiều cách:


Thường là kiểm tra chất lượng thức ăn qua việc cho heo ăn. Nếu thức ăn tốt ngon miệng heo sẽ không chê, ủi phá thức ăn mà ăn hết định lượng ăn trong ngày, không bỏ dư thừa vung vãi, heo ăn nhanh mau rồi bữa. Thức ăn đảm bảo thoả mãn nhu cầu thì sau khi ăn heo không còn cảm giác đói, thường nằm ngũ ngay. Nếu không thoả mãn nhu cầu, heo thường gặm máng, cạp nền, mau đói, kêu rền, ăn bậy, cắn đuôi, da lông xơ xác, da dùn, nhăn, dễ bị bệnh ghẻ lở da…


Nên kiểm tra vòng ngực heo nuôi (hàng tuần hay nửa tháng) để biết heo có tăng trọng tốt hay không khi cho heo ăn một loại thức ăn hỗn hợp nào đó. So sánh tăng trọng của heo nuôi trong một thời gian với lượng thức ăn đã sử dụng (HSTTTĂ) có thể cho biết phẩm chất của một loại thức ăn hỗn hợp nào đó.


   III. Bảo quản thức ăn


Thức ăn có thể bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời (vì có thể làm hỏng các chất sinh học như enzyme, vitamin). Nơi có độ ẩm cao và nóng nhanh chóng làm hư hỏng thức ăn do hoạt động của nấm mốc. Thức ăn hỗn hợp có độ ẩm dưới 14% có thể dự trử trong thời hạn 15 – 30 ngày tuỳ theo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Cần có biện pháp chống mối mọt đúng mức để tránh phá hoại thức ăn. Không nên nấu chín thức ăn hỗn hợp vì làm tăng chi phí và mất đi hiệu dụng của các chất sinh học hoặc khoáng chất vi lượng, vitamin.

 IV. Cách cho ăn


Thức ăn hỗn hợp có thể cho ăn khô với các loại máng ăn bán tự động, tuy nhiên nếu cho heo ăn theo bữa (3 – 4 bữa ăn/ ngày) thì cho ăn ẩm là tốt (rưới nước cho ẩm, có thể vắt thành nắm trong tay là được). Nếu pha với nhiều nước thành dịch lỏng thì có thể xảy ra tình trạng heo lựa nước để uống hoặc heo lựa cái để ăn và thường là bỏ lại các chất như bột sò, bột xương… lắng đọng dưới  đáy máng ăn, hậu quả là đàn heo tăng trưởng không đồng đều.


Cho ăn ẩm còn có bất lợi là thức ăn mau hư hỏng do vi sinh vật lên men chua, cho ăn khô thì heo chán ăn trong những lúc trời hầm nóng và hay sặc do bụi vào đường hô hấp. Vì vậy, việc cho ăn ẩm phải cân nhắc định lượng thức ăn cho mỗi con hàng ngày, sao cho không thừa, không thiếu, san sẻ đều giữa các ô chuồng nuôi heo.
V. Một số công thức thức ăn hỗ hợp dành cho heo

1. Công thức thức ăn hỗn hợp nuôi heo con tập ăn đến 90 ngày tuổi.

( Năng lượng trao đổi 3200 – 3300 Kcal/kg 18 – 20 % protein thô)

	Loại thức ăn
	Từ tập ăn đến 45 ngày (tỷ lệ %)
	Loại thức ăn
	Từ 46 – 90 ngày (tỷ lệ %).

	Bột ngô
	40,9
	Bột ngô, tấm, gạo
	50

	Bột gạo
	20
	Cám gạo loại 1
	20

	Bột đỗ tương rang
	20
	Khô lạc nhân loại 1
	12

	Bột cá loại 1
	11
	Bột đậu tương rang
	8


	Bột xương
	6
	Bột cá nhạt loại 1
	8

	Premix vitamin
	1
	Premix protein
	1

	Premix khoáng
	1
	Premix khoáng
	1

	Tetracycline + Lysine
	0,1
	
	

	Tổng
	100
	
	100


 
2. Công thức thức ăn hỗn hợp nuôi heo từ 18 – 60 kg (3-5 tháng)

(Năng lượng trao đổi 3000 – 3150 kcal/kg, 16 – 17 protein thô).

	Loại thức ăn
	Công thức 1 (%)
	Công thức 2 (%)

	Bột ngô
	25
	35

	Bột gạo
	20
	25

	Cám
	18
	10

	Bột sắn
	10
	5

	Bột đỗ tương rang
	12
	-

	Khô lạc nhân
	5
	15

	Bột cá nhạt
	7
	7,6

	Bột xương
	1
	-

	Premix vitamin
	1
	1

	Premix khoáng
	0,6
	1

	Muối ăn
	0,3
	0,4


	Lysine
	0,1
	-

	Tổng
	100
	100


3. Công thức thức ăn hỗn hợp nuôi heo giai đoạn cuối 61 – 100 kg ( 6- 7 tháng tuổi)

( Năng lượng trao đỏi 2950 – 3000 kcal/kg, 16 – 17 protein thô).
	Loại thức ăn
	Công thức 1 (%)
	Công thức 2 (%)

	Bột ngô
	42
	50

	Bột gạo
	15
	15

	Cám
	16
	10

	Bột sắn
	10
	10

	Bột đỗ tương rang
	3
	-

	Khô lạc nhân
	4,5
	8

	Bột cá nhạt
	8
	5

	Bột xương
	0,3
	-

	Premix vitamin
	0,6
	1,0

	Premix khoáng
	0,5
	1,0

	Lysine
	0,1
	-

	Tổng
	100
	100


4. Công thức thức ăn hỗn hợp nuôi các loại lợn nhiều nạc

	
Loại lợn

Công thức hỗn hợp
	Nái chửa (%)
	Nái nuôi con (%)
	Heo nuôi thịt (%)
	Heo đực giống (%)

	
	
	
	15 – 50 kg
	51 – 100 kg
	

	Bột ngô
	55
	54
	45
	51
	25

	Cám gạo
	28,5
	26,5
	35,5
	35,5
	45

	Bột đỗ tương rang
	5
	8
	10
	5
	10,5

	Khô lạc nhân
	4
	4
	-
	-
	9

	Bột cá loại 1
	6
	6
	8
	7
	9

	Premix vitamin
	1
	1
	1
	1
	1

	Premix khoáng
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Tổng
	100
	100
	100
	100
	100


VI. Lượng thức ăn cho các loại heo
Lượng thức ăn hỗn hợp dùng hàng ngày cho heo lai, heo ngoại

	Khối lượng heo
	Tuổi
	Thức ăn hỗn hợp (kg/ngày)

	Heo tập ăn, heo choai
	
	

	10 kg
	2 - 3 tháng tuổi
	0,600

	25 kg
	
	1,200

	30 kg
	3 – 5 tháng tuổi
	1,500

	50 kg
	
	2,000

	60 kg
	6 – 9 tháng tuổi
	2,300

	100 kg
	
	3,500

	Nải chửa 150 – 180 kg
	
	3,000

	Nái nuôi con 200 kg
	
	5 – 5,500

	Nái tơ 150 – 180 kg.
	
	2,5 - 3


PHẦN IV
CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG

I. Nuôi dưỡng chăm sóc heo hậu bị

Heo hậu bị là heo dùng để thay thế những con nọc, nái đang sinh sản trong tương lai.

Heo hậu bị thường được chọn lọc ít nhất qua 4 thời điểm:

- Lúc 7 ngày tuổi đối với heo đực, vì những con không đạt tiêu chuẩn làm giống sẽ thiến đi ở thời điểm này. Đối với heo cái thì chọn lúc 21 ngày tuổi, lúc này nên dựa vào gia phả, thành tích sinh sản của bố mẹ, ông bà và ngoại hình của heo con.

- Lúc cai sữa hoặc 60 – 70 ngày tuổi, giai đoạn này chọn heo để chuyển qua khu làm giống hoặc nuôi thịt. Thời điểm này cũng căn cứ vào ngoại hình, sự tăng trưởng và sức khoẻ heo đã chọn.

- Giai đoạn 4 – 6 tháng tuổi, thời kỳ này cũng dựa vào sức sinh trưởng, sự phát triển tầm vóc. Các dị tật nếu có sẽ dễ dàng nhận ra, những con không đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển ngay qua khâu nuôi thịt để xuất bán, hoặc thiến đực nuôi vỗ bán thịt. 

- Giai đoạn 7 – 10 tháng tuổi: đây là giai đoạn quyết định chọn lọc cuối cùng. Heo phải có sự sinh trưởng tốt, năng suất sinh trưởng cao, không mập mỡ, khung xương vững chắc; không dị tất, bộ vú đều, núm vú lộ rõ, không có vú lép, bộ phận sinh dục đều đặn, phát triển tốt; lanh lẹ nhưng không nhút nhát sợ hãi hoặc hung dữ. 

Ở giai đoạn này cần chú ý đến tính hăng của heo đực. Những đực quá mập, dịch hoàn kém phát triển, hoặc phát triển không đều, ít vận động, yếu chân, nứt hư móng, viêm khớp, dịch hoàn ẩn … nên loại thải.

Đối với heo cái cần phải có biểu hiện động dục lần đầu. Cường độ động dục lần đầu mạnh hay yếu, lộ rõ hay âm thầm cho thấy khả năng phát dục của nái trong tương lai. Những nái quá mập, bộ vú xấu, quá nhút nhát hay quá hung dữ, không biểu lộ động dục đến 10 tháng tuổi thì nên thải loại.

Đối với heo nuôi để nái thì từ 5 – 6 tháng tuổi phải cho ăn theo định lượng thức ăn trung bình 2kg/ngày để tránh hiện tượng mập mỡ, kém khả năng sinh sản, khi phối giống ở 8 – 9 tháng tuổi cho ăn 2.5kg/ngày.

Heo phải được tiêm ngừa các bệnh truyền nhiễm như: dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng, lở mồm long móng và xổ lãi trước khi phối giống.

* Động dục và phối giống: 

Heo lên giống lần đầu váo lúc 6 – 7 tháng tuổi, biểu hiện của động dục: heo ít ăn, bỏ ăn, buồn bực, phá phách chuồng trại, kêu rên suốt ngày, âm hộ sưng to màu đỏ mọng, thời điểm phối giống tốt nhất là lúc âm hộ vừa lại, có dịch nhờn đặc, âm hộ có màu tím, ấn tay lên mông nái đứng yên.

Chu kỳ lên giống của heo trung bình: 21 ngày, thời gian động dục kéo dài 2 – 5 ngày.

Lưu ý: không phối giống cho những nái lên giống lần đầu ở nái tơ, nái vừa mới tách bầy quá gầy, mát sức qua quá trình nuôi con. Nái chưa trưởng thành hay gầy yếu số trứng rụng lúc động dục sẽ ít, nếu phối sẽ đẻ ít con.

Chuồng trại nuôi phải thoáng mát, nền chuồng có độ dốc thoát nước dễ dàng (3%), có độ nhám vừa đủ, phải có biện pháp chống lạnh, chống nóng, chống gió lùa mưa tạt. Tắm mát hàng ngày cho heo, cung cấp nước sạch thường xuyên.

II. Nuôi dưỡng chăm sóc nái mang thai:

Sau khi phối giống 21 ngày không thấy nái động dục trở lại xem như đã mang thai. Thời gian mang thai của heo nái trung bình 114 ngày (biến động từ 111 – 117 ngày). Thời kỳ mang thai có thể chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn chửa kỳ I: từ khi phối giống đến ngày thứ 90, lượng thức ăn cho heo nái trong thời gian này từ 2.0 – 2.5kg/con/ngày. Thiếu dưỡng chất trong thức ăn heo nái giai đoạn này có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của phôi thai như: tăng hiện tượng tiêu phôi, nái còn ít thai sống khi đẻ và chứa nhiều thai khô (thai gỗ). Thừa dưỡng chất dẫn đến tình trạng mập mỡ, heo khó sinh.

- Giai đoạn chửa kỳ II: từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 114, tăng lượng thức ăn khoảng 3.0 – 3.5kg/con/ngày. Thời kỳ này thai đã lớn sử dụng nhiều dưỡng chất trong máu của mẹ để phát triển, do đó thiếu dưỡng chất trong giai đoạn này sẽ làm heo con sơ sinh nhỏ vóc, khó nuôi, tỷ lệ hao hụt cao. Nhưng nếu quá dư thừa dưỡng chất bào thai sẽ tăng trọng nhiều, trở nên vóc lớn làm cho nái đẻ khó, đẻ không ra, phải can thiệp kéo thai, móc thai gây tổn thương bộ phận sinh dục làm nái viêm nhiễm, mất sữa hoặc bị nghẽn tắt ống sinh dục (tử cung, ống dẫn trứng) trở nên vô sinh. 

Tuy nhiên, một tuần trước khi sinh phải giảm lượng thức ăn xuống còn 2.0kg/con/ngày, thêm vào đó là rau xanh để nái ăn thêm tránh táo bón và giảm cảm giác đói.

Chuồng trại thông thoáng, tránh quá hầm nóng. Giai đoạn đầu nái mang thai có thể nhốt nhiều con một ô, giai đoạn sau nhốt ít hơn. Một tuần trước khi sinh chuyển nái vào chuồng đẻ (mỗi con một ô). Tiêu chuẩn nước uống cho nái chửa là không thể thiếu được, phải có biện pháp chống lạnh, chống nóng, chống gió lùa mưa tạt. Tắm mát hàng ngày cho nái, mùa hè nóng bức cần tắm cho nái 1 – 2 lần/ngày vào lúc 9 – 10 giờ sáng và 2 – 3 giờ chiều.

Chăm sóc heo nái trước và sau khi sinh: Heo nái trước khi sinh 7 ngày cần tắm rửa kỹ cho heo nái lần cuối, cần chú ý tắm rửa bộ phận sinh dục và bầu vú, sau đó đưa vào chuồng nái đẻ đã được sát trùng với Virkon tỷ lệ 1:400. 

Một ngày trước khi sinh, quan sát thấy heo nái bồn chồn không yên, đi đứng nặng nề, phân bón từng lọn nhỏ. Khi nặn khám đầu vú chưa thấy có sữa non thì chắc chắn nái chưa đẻ trong 4 – 6 giờ sắp tới. Nếu bắt đầu có sữa non rịn ra đầu vú qua hai lỗ tia sữa thì trong vòng 6 giờ nái sẽ hạ thai, nặn khám đầu vú thấy các vú đều có sữa non vọt thành tia dài thì trong vòng 2 giờ nái sẽ sinh con. 

Khoảng 15 – 20 phút trước khi sinh, heo nái nằm xuống, có thể xuất hiện một ít dịch nhờn gồm cả máu và phân su của thai.

Sau 20 phút heo nái không sinh, tốt nhất nên nhờ sự can thiệp của thú y để đảm bảo sự hiệu quả và tính an toàn cho heo mẹ lẫn heo con. Tuy nhiên đối với các hộ có kinh nghiệm trong đỡ đẻ heo nái thì nên kiểm tra vị trí nằm của heo con, nếu heo con nằm ở vị trí thuận thai mà heo mẹ không sinh ra được là do heo mẹ quá yếu sức (do nái tơ, nái quá mập, nái quá ốm, quá già…), nên can thiệp bằng cách chích oxytocin để hỗ trợ nái sinh mau và mau tiết sữa, tăng sự co bóp của tử cung hoặc dùng tay để đẩy heo con ngược vào phía trong và sửa lại vị trí thuận lợi giúp heo nái đẻ dễ dàng hơn.

Khi nái sinh xong phải kiểm tra nhau, chích 1 mũi baytril 5% với liều 1ml/20kg thể trọng để đề phòng viêm đường sinh dục, theo dõi nhiệt độ của heo nái những ngày sau khi sinh.

Trong ít ngày đầu sau khi sinh cần cho nái ăn giới hạn sau đó nái phải được ăn tăng dần, ăn đầy đủ trong suốt thời gian nuôi con. Lượng ăn vào của nái bằng 1.5kg x số heo con x 0.5 trong một ngày.

III. Chăm sóc heo con.

1. Chăm sóc heo sơ sinh:

- Chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ:

Vải sạch để lau heo sơ sinh

Kéo cắt rốn, kìm bấm răng heo con

Chỉ dùng buộc cuốn rốn

Thuốc đỏ hoặc cồn iod

- Chăm sóc heo sơ sinh

Heo con mới sinh dùng vải sạch để lau mình, mắt, mũi, miệng giúp heo con thở dễ dàng và khỏi chết ngạt.

Dùng chỉ cột rốn cách bụng 2cm, cắt bỏ phần cuốn rốn cách vị trí cột 2cm, sát trùng rốn bằng thuốc đỏ hoặc cồn iod. 

Dùng kìm bấm răng nanh cần cắt hết phần răng vàng phía ngoài, không được bấm sâu vào lợi làm đau heo chúng khó bú và như vậy dễ bị nhiễm trùng.

Phải cho đủ tất cả heo con bú được sữa đầu, vì sữa đầu chỉ sản xuất trong khoảng 24 giờ sau khi nái hạ thai và heo con cũng chỉ có khả năng hấp thụ sữa đầu tốt nhất trong 24 giờ đầu, sữa đầu thường đậm đặc, có chứa nhiều sinh tố A và nhiều protein đặc biệt là kháng thể của nái mẹ truyền cho heo con, giúp heo con kháng bệnh trong thời kỳ bú mẹ, trong khi khả năng sản xuất kháng thể chống bệnh của heo con còn yếu, chưa hoàn thiện. Vì vậy trong 24 giờ đầu ngoài việc cho heo con bú sữa đầu, cần hạn chế tối đa sự nhiễm trùng cho heo con. Đây là giai đoạn tranh đua giữa sự hấp thu kháng thể để chống bệnh với sự xâm nhập của mầm bệnh tấn công heo con.

Cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ ổ úm cho phù hợp với nhu cầu của heo con.

2. Chăm sóc heo con theo mẹ

Chích sắt cho heo vào ngày thứ 3. Thường xuyên theo dõi sức khoẻ của heo mẹ nhất là những ngày đầu sau khi sinh để sớm phát hiện những trường hợp viêm vú, viêm tử cung, sót nhau, sốt sữa,… ảnh hưởng đến sức khoẻ của heo con. Cần chú ý những hoạt động của heo con trong ổ úm để điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với nhu cầu của heo con.

Khi heo con 7 ngày tuổi có thể tập ăn cho heo con.

Tác dụng:

- Bù đắp phần dinh dưỡng thiếu hụt cho nhu cầu sinh trưởng phát triển của heo con khi sản lượng sữa mẹ giảm sau 3 tuần tiết sữa. 

- Rèn luyện bộ máy tiêu hóa của heo con sớm hoàn thiện về chức năng, đồng thời kích thích bộ máy tiêu hóa phát triển nhanh hơn về kích thước và khối lượng.

- Giảm bớt sự nhấm nháp thức ăn rơi vãi của heo con để hạn chế được các bệnh đường ruột của heo con.

- Giảm bớt sự khai thác sữa mẹ kiệt quệ và giảm tỷ lệ hao mòn của heo mẹ, từ đó heo mẹ sớm động dục trở lại sau khi cai sữa heo con.

- Tránh sự cắn xé bầu vú heo mẹ, hạn chế bệnh viêm vú.

- Có điều kiện để cai sữa sớm heo con, tăng hệ số quay vòng lứa đẻ/nái/năm

* Phương pháp tập ăn sớm:

Bổ sung thức ăn cho heo con từ lúc 10 - 11 ngày tuổi.
Nếu có các thức ăn tổng hợp hoàn chỉnh để tiêu hóa thì chúng ta sử dụng để bổ sung cho heo con. Nếu chưa có những thức ăn đó thì chúng ta có thể sử dụng những thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao và dễ tiêu hóa như: Bột gạo, bột ngô, các loại bột đậu chế biến tốt cho heo con ăn.

Số lần bú sẽ được giảm dần theo ngày tuổi của heo con như sau:

	Ngày tuổi heo con
	Số lần bú
	Số lần ăn bổ sung

	8 - 10
	12
	3 – 4

	11 - 15
	10
	4 – 5

	15 - 20
	8
	4 - 5

	20 - 25
	6
	5 - 6

	25 - 30
	5
	5 - 6

	30 - 40
	4
	5 - 6


Trong quá trình bổ sung thức ăn sớm cho heo con chúng ta cần chú ý những điểm kỹ thuật sau đây:

- Cho heo con ăn phải đúng bữa và đúng thời gian quy định

- Phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

- Thức ăn bổ sung phải được chế biến tốt, ngon và dễ tiêu hóa

- Thức ăn có thể hỗn hợp nhiều loại để tăng giá trị dinh dưỡng.

Tiêu chuẩn ăn bổ sung của heo con được bổ sung như sau:

Tuổi heo con (ngày)            Kg thức ăn 

Protein tiêu hóa (g)

         10 - 12       

 0,1



 12

         21 - 30        

 0,2 



 24

         31 - 45                  
 0,25 



 30

         46 - 60      

 0,35 



 40

Sau cai sữa bổ sung men tiêu hoá vào thức ăn để ngừa tiêu chảy.

3. Cai sữa sớm cho heo con

Cai sữa sớm cho heo con là biện pháp quan trọng làm tăng số lứa trong năm.

Trong nông thôn, thông thường thời gian cai sữa là thời gian phá bầy 60 ngày. Như vậy thời gian mang thai là 114 ngày + 60 ngày + thời gian chờ phối 26 ngày = 1 lứa sinh sản, một năm không được 2 lứa.

Nếu áp dụng phương pháp cai sữa sớm cho heo con (ở 21 – 28 ngày) đồng thời áp dụng biện pháp kỹ thuật để giảm ngày chờ phối xuống 10 – 15 ngày mới làm tăng hiệu quả kinh tế. Trước khi cai sữa 3 ngày giảm dần lượng thức ăn cho heo nái để heo nái ít sữa dần, ngược lại heo bú ít ăn nhiều. Như vậy giảm ảnh hưởng của việc dứt sữa đột ngột ở heo con.

Lưu ý: heo con cai sữa sớm trọng lượng heo lúc cai sữa phải đạt từ 5 – 7 kg trở lên.

Đến ngày cai sữa cho nái nhịn ăn, ngày thứ hai cho heo nái ăn 1kg, ngày thứ ba cho ăn 2kg và duy trì cho đến khi nái lên giống lại. Thông thường từ sau 3 – 7 ngày heo nái sẽ lên giống lại. Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng cho nái sau cai sữa quá ốm.

IV. Chăm sóc nuôi dưỡng heo thịt

Trong kỹ thuật nuôi heo thịt hướng nạc, ta thường nuôi theo giai đoạn cho phù hợp với yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cơ thể chúng và được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1:

Từ 20 – 25kg đến 50 – 60kg gọi là giai đoạn tăng trưởng của heo, trong giai đoạn này heo phát triển về chiều cao và chiều dài, cần cho heo ăn thoả mãn để làm cho heo tăng trọng càng nhanh càng tốt, rút ngắn thời gian nuôi.

Giai đoạn 2:

Từ 50 – 60kg đến khi xuất chuồng, giai đoạn này hạn chế lượng thức ăn cho heo, cho heo ăn tăng dần từ 2,0 – 3,5kg/con/ngày.

Heo 2 – 3 tháng tuổi ăn: 0,2 – 1,0kg/con/ngày.

Heo 3 – 5 tháng tuổi ăn: 1,0 – 2,0kg/con/ngày.

Heo lớn hơn 5 tháng tuổi ăn: 2,0 – 3,5kg/con/ngày.

Thức ăn cho heo không cần thiết phải nấu chín, nấu thức ăn cho heo vừa tốn thời gian, vừa tốn năng lượng và công đun nấu, mặt khác nhiệt độ đun nấu làm mất đi các vitamin, khoáng vi lượng và đa lượng rất cần cho heo.

Tập cho heo ăn đúng giờ để kích thích tính háu ăn của heo, làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.

Tắm mát cho heo hàng ngày:

- Đối với heo có P > 30 kg tắm 1 lần/ngày

- Đối với heo có P > 50 kg tắm 2 lần/ngày

Cung cấp thường xuyên và đầy đủ nước sạch cho heo uống.

Chuồng trại khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào, tránh ánh nắng chiều, tránh mưa tạt, đối với điều kiện miền nam ưu tiên cho việc chóng nóng cho heo, nền chuồng cần có độ dốc về một phía, có rãnh thoát nước, độ dốc thích hợp 3%.

Diện tích chuồng trại cho từng lứa tuổi của heo:

* 2 – 3 tháng tuổi: 0,4 m2/con

* 3 – 5 tháng tuổi: 0,8 m2/con

* 5 – 8 tháng tuổi: 1,2 m2/con

Sau mỗi đợt nuôi heo cần phải sát trùng chuồng trại kỹ lưỡng, giảm việc tồn đọng mầm bệnh lây lan từ lứa này sang lứa khác, nên thực hiện qui trình “cùng vào cùng ra”.

PHẦN V

PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CHO HEO

I. Phòng bệnh:
1/ Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi: chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đúng kỹ thuật, môi trường chăn nuôi sạch sẽ, thực hiện tốt vệ sinh thú y, kiểm dịch kiểm soát giết mổ,...
2/ Chọn con giống phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, được tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định.

3/ Thực hiện “3 không”: không dấu khi heo mắc bệnh, không bán chạy heo bệnh và không vứt xác heo chết bừa bãi.

4/ Phòng bệnh bằng vắc xin: tiêm vắc xin phòng bệnh.
II. Một số bệnh thường gặp
1. Dịch tả 

Nguyên nhân:

Bệnh do virút gây ra làm chết nhiều heo. Ơ nước ta bệnh xảy ra khắp nơi, hầu như lúc nào cũng có bệnh xảy ra, tập trung nhất vào lúc giao mùa, bệnh lây lan nhanh, mạnh. Tỷ lệ bệnh cao, tỷ lệ chết có thể lên tới 100% do đó được coi là bệnh nguy hiểm nhất.

Đường lây lan:

Bệnh lây qua đường tiêu hoá, hô hấp, sinh dục hoặc lây gián tiếp: nuôi nhốt chung, người chăm sóc, các chất tiết, sản phẩm động vật …

Loài mắc bệnh:

Heo ở mọi lứa tuổi, heo con 5 – 35 ngày tuổi thường mắc bệnh ở thể cấp tính, heo lớn thường mắc bệnh ở thể mãn tính.

Cách phát hiện

Heo bị bệnh bỏ ăn, nóng sốt (41 – 42 oC), mắt bị đổ ghèn trước đó vài ngày, có hiện tượng táo bón kéo dài 3 ngày – 1 tuần, cuối cùng cơ thể gầy rạc, đi xiêu vẹo, tiêu chảy hôi thối, nơi da mỏng có lấm tấm đỏ hoặc từng mảng đỏ hay tím ở tai, chân và bụng trước lúc chết.

Thể mãn tính kéo dài, heo có thể chết sau 30 – 35 ngày. Con vật yếu ớt, lúc bón lúc tiêu chảy, khó thở, trên da có những nốt đỏ.

Tiêm phòng bệnh dịch tả heo
- Đối với heo con sinh ra từ heo mẹ đã được tiêm phòng: tiêm cho heo con từ 35 - 45 ngày tuổi;

- Đối với heo con sinh ra từ heo mẹ chưa được tiêm phòng: Có thể tiêm cho heo con 7 ngày tuổi, sau 3 tuần tiêm nhắc lại hoặc tiêm cho heo con 14 ngày tuổi, sau 2 tuần tiêm nhắc lại.

- Đối với heo nái mang thai: tiêm phòng trong thời gian mang thai từ 30 - 85 ngày của thai kỳ.

Chăn nuôi an toàn sinh học
- Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi hàng ngày, cọ rửa máng ăn, máng uống.

- Sau khi xuất bán heo, phải quét dọn chuồng trại sạch sẽ, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh nên để trống chuồng từ 5 - 7 ngày.

- Heo mới mua về phải cách ly ít nhất 7 ngày để theo dõi lâm sàng cho đến khi heo không có biểu hiện bệnh mới được nhập nuôi chung với đàn heo cũ.

- Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, hạn chế khách tham quan vào chuồng trại
Trị bệnh:

Bệnh không có thuốc điều trị, nếu có thể dùng huyết thanh dịch tả heo chích cho con vật mới bắt đầu sốt mới có hiệu quả. Liều 2 ml/kg thể trọng, chích dưới da, kèm theo chích kháng sinh chống phụ nhiễm.

Cách ly heo bệnh khi phát hiện, báo cáo ngay cho trạm thú y gần nhất để nhờ can thiệp.

Sát trùng dụng cụ, chuồng trại liên hệ đến heo bệnh, phân heo bệnh trộn vôi ủ riêng, không nên bán chạy heo.

Nếu heo bị chết đem chôn sâu, không vứt xác bừa bãi, thả trôi sông rạch…

Để tránh những sự đáng tiếc xảy ra, nhất thiết khi mua heo về phải chủng ngừa cho heo.

2. Tụ huyết trùng

Nguyên nhân: 

Bệnh do vi trùng gây ra, mầm bệnh thích hợp với thiên nhiên, khí hậu nước ta, nhất là miền Nam, do đó thường phát ra lẻ tẻ khắp nơi, tập trung nhất là lúc giao mùa.

Loài mắc bệnh:

Bệnh xảy ra trên heo ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt nhạy cảm với heo con cai sữa. Vi trùng xâm nhập vào đường tiêu hoá, đường hô hấp phát thành bệnh. Hoặc vi trùng có sẵn trong cơ thể, khi các điều kiện tác động bất lợi lên cơ thể nó sẽ phát sinh thành bệnh.

Cách phát hiện bệnh

Heo buồn bực bỏ ăn, nóng sốt trên 40 oC. Triệu chứng chung nặng về đường hô hấp, khó thở, nhịp thở gấp và thở khò khè, ho khan từng tiếng hay co rút toàn thân. Da nổi lên những chấm đỏ, hay đám tím bầm ở vùng da mỏng ít lông như: tai, mõm, hông, bụng, hầu bị sưng có thuỷ thủng, cằm sưng to lùng nhùng, hàm cứng.

Bệnh gây chết rất nhanh, nếu không phát hiện sớm heo sẽ chết trước khi điều trị.

Phòng và trị bệnh:

Mầm bệnh là do vi trùng Pasteurella luôn sống chờ đợi sẵn ở đường hô hấp của heo. Nếu vì lí do như thời tiết thay đổi đột ngột, chuyên chở xa, vận chuyển heo trong thùng chật hẹp và nóng bức, khẩu phần dinh dưỡng của heo không đủ chất hoặc do heo uống nước đọng chứa nhiều vi trùng… khiến sức đề kháng của cơ thể yếu đi thì sẽ bị vi trùng gây bệnh.

Phòng bệnh tốt nhất vẫn là tiêm phòng vaccin tụ huyết trùng, vaccin gây miễn dịch được 4 – 6 tháng.

Lịch tiêm phòng như sau:

Heo con chích lúc 55 ngày tuổi 

Heo hậu bị, heo nái chích 15 ngày trước khi phối giống. Chích 45 ngày sau khi đẻ.

Heo đực chích 6 tháng 1 lần.

Đồng thời phải chú ý vệ sinh chuồng trại, nuôi dưỡng tốt, rửa sạch rau trước khi cho heo ăn, cách ly con bệnh, sát trùng chuồng trại.

Điều trị:

Có kết quả nếu phát hiện sớm, kịp thời, chọn một trong các loại kháng sinh sau đây:

Chlotetrasol: 1ml/10 kg trọng lượng

Tylosin:1ml/10 kg trọng lượng

Baytril 5%: 1 ml/ 10 kg trọng lượng

Marbovitryl: 1 ml/ 10 – 15 kg trọng lượng.

Trường hợp heo quá yếu cần trợ lực bằng vitamin C, cafein, B – complex, cung cấp chất điện giải Electrolytes, hạ sốt bằng Analgin C, Paracetamol.

3. Bệnh phó thương hàn

Nguyên nhân gây bệnh:

Bệnh do vi trùng Salmonella cholerasuis gây ra, gây viêm dạ dày, viêm ruột, viêm phổi ở heo con cai sữa và gây xáo trộn ở heo nái. Bệnh có thể lây sang người.

Cách phát hiện:

Thể cấp tính thường thấy ở heo con, vi trùng gây nhiễm trùng máu nên heo bị sốt, nôn mửa, ỉa chảy, mắt có ghèn, một số vùng da bị bầm tím như ở tai và bụng, biểu hiện rõ nhất là tiêu chảy, 3 – 4 ngày sau thì chết. Riêng ở heo lớn bệnh tiến triển ngắn hơn, có thể lên cơn sốt rồi bình thường trở lại, đều này rất nguy hiểm vì heo mẹ vẫn mang trùng và truềyn lại cho heo con.

Phòng bệnh:

Vệ sinh chuồng trại là biện pháp tốt, tuy nhiên biện pháp chủ động vẫn là phòng bệnh bằng vaccin.

Lịch tiêm phòng như sau:

Heo con theo mẹ tiêm ở 22 ngày tuổi.

Heo nái và hậu bị tiêm 15 ngày trước khi phối giống, 1 tháng trước khi đẻ.

Heo nọc tiêm 6 tháng 1 lần.

Trị bệnh:

Thường rất khó khăn và ít có kết quả vì ruột bị loét, chọn một trong các loại kháng sinh sau:

Chlotetrasol: 1 ml/10 kg trọng lượng

Tylosin:1ml/10 kg trọng lượng

Baytril 5%: 1 ml/ 10 kg trọng lượng

Marbovitryl: 1 ml/ 10 – 15 kg trọng lượng.

Trợ lực: vitamin C, Electrolytes.

4. Bệnh lở mồm long móng

Nguyên nhân:

Do virút lở mồm long móng gây ra hoặc do di chuyển heo từ nơi có dịch lở mồm long móng đến, chi vài ngày sau khi tiếp xúc với con bệnh đã gây thành dịch.

Triệu chứng:

Con vật sốt cao, buồn bã, không ăn, nằm một chỗ, nhiều mụn nước nổi lên ở lưỡi, môi, mũi, ở các kẻ móng chân, phần tiếp giáp với móng chân, chảy nước và làm long móng chân ra, do đó con vật bị què, ở vùng heo sinh sản bệnh gây tác hại rất dữ, vì bị què nên bầy heo sinh sản bị diệt khá nhiều.

Phòng bệnh:

Giữ gìn vệ sinh chuồng trại, tránh sự lây lan bằng đường trung gian (chó, mèo, chuột, dụng cụ chăn nuôi, người chăm sóc …).

Sát trùng chuồng trại với Farm fluid, Long life, Virkon.

Phòng bệnh bằng vaccin lở mồm long móng, đối với heo con 42 ngày tuổi.

Heo hậu bị tiêm vaccin 15 ngày trước khi phối giống.

Heo nái tiêm vaccin 5 ngày sau khi đẻ.

Trị bệnh:

Bệnh do virút gây ra nên không điều trị được.

Bệnh lây lan nhanh, mạnh nên phải cách ly triệt để các loại gia súc, kể cả chó, mèo, chuột … đều có thể làm lây truyền bệnh. Phun virkon tỷ lệ 1:300 để hạn chế lây lan.

Dùng các thuốc hạ nhiệt: Analgin C, Paracetamol…

Rửa vết lở loét bằng nước lá chát nấu đậm đặc, hoặc chà sát bằng chanh, khế, dấm hay phèn chua, sau đó rắc kháng sinh bột như: sulfamid để tránh nhiễm trùng thứ phát, những vi trùng cơ hội như: Streptococcus. Không có kháng sinh điều trị. Thú có sức đề kháng cao có khả năng qua khỏi bệnh.

5. Bệnh phù thủng ở heo

Nguyên nhân:

Do vi khuẩn E. coli gây ra (dòng E. coli sản xuất độc tố hướng mạch máu).

Điều kiện gây bệnh:

Stress: do tách mẹ, chuyển chuồng, thay đổi thức ăn đột ngột…

Chuồng trại dơ bẩn do thiếu vệ sinh

Nguồn nước bị ô nhiễm

Sự tiêu hóa thức ăn kém nhất là giai đoạn cai sữa. Heo ăn nhiều, chưa quen tiêu hóa, protein còn thứa không hấp thu là môi trường thuận lợi để E. coli phát triển mạnh.

Triệu chứng:

Heo mệt mỏi, biếng ăn trong vài ngày, rải rác trong bầy, nặng nhẹ khác nhau.

Triệu chứng tiêu hóa: kém ăn, khó nuốt, tiêu chảy thông thường hoặc tiêu chảy ra máu kèm theo (do phụ nhiễm).

Triệu chứng tuần hoàn: phù thủng ở mí mắt, vùng cổ họng da trở nên đỏ, có thể xuất huyết ở những vùng da mỏng.

Tiệu chứng thần kinh: mất thăng bằng, xiêu vẹo, co giật, liệt trước khi chết.

Triệu chứng hô hấp: khó thở

Chú ý: thân nhiệt heo bình thường

Bệnh tích: 

Tràn dịch xoang bụng, xoang ngực.

Thuỷ thủng: dưới da, niêm mạc dày, ruột non, thanh quản, quanh hạch bạch huyết.

Xuất huyết điểm ở thận.

Điều trị:

Ngưng cho ăn thức ăn trong 2 ngày.

Uống nước sạch tự do.

Sử dụng kháng sinh:  Colistin, Gentamycin, Baytril.

Chích multibio 1ml/ 10 kg trọng lượng.

Cung cấp các chất thay thế thức ăn: Diet scour

Trợ sức, trợ lực: Vitamin C, gluconat Ca bảo vệ mạch máu.

Phòng bệnh:

Khắc phục các nguyên nhân điều kiện gây bệnh.

Trong đó có yếu tố vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống cũng mang tính quyết định nhằm hạn chế sự có mặt của dòng E. coli sản xuất độc tố lây nhiễm nhiều vào đường tiêu hoá.

Đối với heo cai sữa, không nên cho heo ăn nhiều trong những ngày đầu tách mẹ, vì sau cai sữa heo con sẽ ăn nhiều hơn do thiếu nguồn sữa mẹ dẫn đến tình trạng dư thừa đạm, một nguyên nhân thường gây ra bệnh phù thủng heo con này. Khẩu phần cho heo con cai sữa được tăng dần và ăn bình thường trong những ngày sau kèm theo việc trộn thêm vào một số kháng sinh hạn chế sự phát triển của một số vi khuẩn có hại trong đường ruột để phòng tiêu chảy.

6. Bệnh tiêu chảy ở heo con

Bệnh thường xảy ra ở heo con 1 – 7 ngày tuổi và 14 – 21 ngày tuổi là chủ yếu. Bệnh có thể ở vài con hoặc cả đàn.

Nguyên nhân gây bệnh:

Do hệ tiêu hóa của heo con hoạt động kém, ăn chậm tiêu, thức ăn bị nhiễm khuẩn, bị nhiễm trùng rốn, heo con không bú được sữa đầu, nền chuồng ẩm ướt, heo con bị lạnh đột ngột, do heo con bị thiếu sắt hoặc heo mẹ bị viêm vú, viêm tử cung…

Triệu chứng:

Heo ít bú, bụng hơi to khoảng 2 – 4 giờ sau có dấu hiệu phân sền sệt, sau đó loãng dần, phân có màu trắng ngà, tanh, bụng tóp, da nhăn nheo, heo con khát nước, nằm chồng chất lên nhau, heo dễ chết ban đêm vì nhiệt độ môi trường thấp.

Phòng ngừa:

Bổ sung sắt cho heo con với Prolongal 2ml/con vào lúc 3 ngày tuổi.

Giữ vệ sinh chuồng trại cho heo mẹ luôn sạch sẽ, tránh để heo con liếm láp những chất bẩn trong chuồng.

Điều trị:

Cho uống chất chát như: lá ổi non, lá sim, vỏ trái măng cụt… hoặc chế phẩm Tanine.

Cung cấp nước, chất điện giải…

Cho uống biosubtyl

Chlotetrasol: 1 ml/ 5 – 10 kg trọng lượng

Baytril 0,5%: 1ml/ 5 kg trọng lượng

7. Bệnh bại liệt trước khi sinh

Nguyên nhân:

Do dinh dưỡng kém, trong thức ăn thiếu calci, photpho làm cho hàm lượng Ca/P không cân đối trong máu.

Triệu chứng:

Hai chân yếu, khi đứng thấy run và đứng không được lâu, heo đi lại khó khăn và hay nằm một chỗ, bại hai chân sau, hai chân trước hơi run, sau đó bị bại cả bốn chân.

Phòng bệnh:

Trong thời gian mang thai cần bổ sung thêm 1 – 2% bột xương vào thức ăn, chích chế phẩm vitamin ADE cho nái mang thai tháng thứ 2 và tháng thứ 3.

Điều trị:

Trị bệnh lúc yếu hai chân sau, tiêm vào tĩnh mạch Gluconat Calci, hoặc Calcimax tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp, tiêm liên tục cho đến khi heo nái đi lại được, bổ sung ADE, vitamin B1.

8. Bại liệt sau khi sinh:

Bình thường hay sảy ra sau khi sinh 1 tháng.

Nguyên nhân:

Kế phát do bệnh bại liệt trước khi sinh hoặc do kỹ thuật đỡ đẻ làm tổn thương dây thần kinh toạ, do khẩu phần ăn thiếu Canxi, photpho hoặc tỷ lệ Canxi/ Photpho không cân đối, trong khi heo mẹ cần lượng khoáng để cung cấp cho sữa nên xương mềm dễ bại.

Triệu chứng:

Khi đứng hai chân sau run run, cơ bắp co giật, té bất thường, trường hợp nhẹ thì heo đứng dậy được, trường hợp nặng heo nằm một chỗ.

Nếu bại liệt xảy ra sau khi sinh 1 – 2 ngày thường do tổn thương dây thần kinh toạ, nếu xảy ra sau khi sinh 15 – 30 ngày thường do yếu tố canxi – photpho.

Phòng bệnh:

Thao tác đỡ nhẹ nhàng, bổ sung bột cá, bột xương tương tự như bệnh bại liệt trước khi sinh, chích chế phẩm vitamin ADE cho nái mang thai tháng thứ 2 và tháng thứ 3.

Điều trị:

Strychnyl: 2 ống (5ml/ống) một ngày, chích bắp liên tục 4 – 5 ngày.

ADE: 1ml/ 25 – 30kg trọng lượng.

Gluconat Calci, Calcimax: 1ml/ 5kg trọng lượng tiêm đền khi heo nái đi lại được.

Trợ sức, trợ lực: vitamin C, cafeine…

9. Hội chứng MMA (viêm vú, viêm tử cung, mất sữa)

a. Bệnh viêm vú:

Thường xảy ra sau khi đẻ 4 – 5 giờ trở đi.

Nguyên nhân:

Do kế phát bệnh viêm tử cung, sót nhau sau khi đẻ.

Do nhiễm trùng từ môi trường vào vú gây viêm (thường do heo con làm sây sát núm vú và gây nhiễm trùng).

Do sữa quá nhiều, con bú không hết hoặc hàng vú bị che khuất dưới nền heo con bú ít làm căng sữa gây viêm.

Sau khi sinh hàm lượng Canxi huyết của heo mẹ quá thấp dẫn đến bị sốt sữa.

Triệu chứng:

Sau khi đẻ 1 – 2 ngày thấy xuất hiện những vú sưng đỏ, thường thấy đối xứng giữa hai hàng vú, sờ có cảm giác nóng, ấn vào nái có phản ứng đau. Nếu viêm nặng nái bỏ ăn, không cho con bú, sốt 40,5oC – 42 oC, vắt sữa ở những vú viêm thấy sữa bị vón cục. Vú viêm lan sang các vú khác rất nhanh. Nếu không điều trị kịp thời sẽ làm mất sữa và xơ hoá nang tuyến, mất khả năng tạo sữa.

Trong trường hợp canxi huyết thấp dẫn đến bị sốt sữa, lúc này thấy tất cả các vú đều bị viêm sưng đỏ.

Phòng bệnh:

Bấm răng heo con lúc mới sinh

Multibio: 1ml/10 kg trọng lượng, không quá 15ml/nái/lần/ngày (2 ngày) sau khi sinh.

Vệ sinh chuồng trại, vệ sinh bầu vú sạch cho nái trước khi sinh bằng virkon tỷ lệ 1:400. chích Catosal 10% với 20ml/nái 10 – 14 ngày trước khi sinh để phòng MMA.

Bơm rửa tử cung sau khi sinh: khoảng 5 – 6 lần trong 3 ngày.

Thức ăn có chất lượng tốt (tránh hiện tượng thiếu canxi).

Điều trị:

Chọn một trong những loại kháng sinh sau đây:

Baytril 5%: 1ml/20 kg trọng lượng

Codexin: 1ml/10 kg trọng lượng

Genta – Tylosin: 1�ml/20 kg trọng lượng.

b. Bệnh viêm tử cung

Nguyên nhân:

Do sây sát niêm mạc tử cung khi sinh đẻ, hay do thao tác đỡ đẻ, do sót nhau, nhau bị thối rữa.

Triệu chứng:

Sau khi sinh 1 – 2 ngày, nái ít ăn, sốt cao 40,5 oC - 41 oC, nằm một chỗ, có dịch trắng chảy ra ở âm hộ, có khi lợn cợn màu hồng mùi hôi tanh.

Phòng bệnh:

Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ bằng virkon tỷ lệ 1:400.

Khi đỡ đẻ bằng tay phải sát trùng tay thật kỹ.

Sau khi đẻ thụt rữa tử cung 5 – 6 lần, trong vòng 3 ngày với dung dịch thuốc tím 1% hoặc 10ml Terravet/2 lít/lần rửa.

Điều trị:

Dùng nước có pha thuốc tím 1% thụt rửa tử cung.

Lưu ý: Tuỳ diễn biến của bệnh, sử dụng các loại thuốc sau đây để điều trị:

Hạ sốt: Analgine C

Kháng viêm: Dexamethasol, Hydrocortisol

Dùng 1 liều nhẹ oxytocin 10 – 15 UI/nái.

Kháng sinh: các loại kháng sinh giống phần bệnh viêm vú.

c. Bệnh mất sữa

Nguyên nhân:

Do kế phát bệnh viêm tử cung, sót nhau gây sốt, kế phát bệnh viêm vú.

Do cơ thể mẹ bị thiếu dinh dưỡng.

Do cơ quan nội tiết hoạt động kém.

Triệu chứng:

Vú không trương to, vắt sữa không thấy chảy ra.

Khi bú heo con la nhiều, chạy qua chạy lại.

Phòng bệnh:

Thức ăn đầy đủ dinh dưỡng

Phòng bệnh viêm tử cung, viêm vú.

Catosal 10%: 10 – 20ml/nái trước khi sinh 10 – 14 ngày.

Điều trị:

Catosal 10%: 20ml/nái, 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày.

Truyền nước sinh lý ngọt Glucose 5% pha thêm vitamin B12 … cấp thuốc bằng đường xoang bụng hay tĩnh mạch.

Gluconate Calci 10% 

Bomgalactogen: 10ml/con/ngày hoặc Thyroxin: 2mg/ngày, kết hợp với oxytocin: 10 UI/nái/ngày.

10. Bệnh vô sinh ở heo

Nguyên nhân:

Bệnh ở cơ quan sinh dục cái: viêm tử cung, khối u tử cung, sẹo tử cung…

Do rối loạn chức năng thể vàng.

Do thiếu vitamin A, E.

Phòng bệnh:

Phòng bệnh viêm tử cung sau khi sinh.

Phải bổ sung hàng ngày vào thức ăn một lượng vitamin A, E.

Hoặc chích chế phẩm ADE: 1ml/10 kg trọng lượng.

Trị bệnh:

Chích vitamin ADE.

Chích huyết thanh ngựa chửa 200 UI/con sau khi lên giống có thể phủ nọc được.

Hoặc một trong các loại sau: ECP (3ml/con), Gona – estrol (4ml/con < 100 kg, 8ml/con > 100 kg). Sau 2 – 3 ngày heo lên giống nhưng ta phải bỏ chu kỳ này, đến chu kỳ sau mới phủ nọc.
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